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QUYẾT ĐỊNH
Quy định cụ thể danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm 

cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú 
tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

123/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 188/2026/NĐ-CP Chính phủ quy định chính sách cho 
học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới 
đất liền; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông được sửa đổi, bổ sung bởi 
Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT;

Căn cứ Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định cụ thể danh mục trang cấp 

đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ 
thông nội trú tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định của UBND tỉnh quy định cụ thể danh 

mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú 
và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Đối tượng áp dụng
a) Học sinh đang theo học tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ 

thông nội trú tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La.
b) Học sinh nước láng giềng học tại trường phổ thông nội trú hưởng chính 

sách theo các thỏa thuận hợp tác song phương và theo quy định của pháp luật.
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
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Điều 2. Quy định cụ thể danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học 
phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại 
các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La

1. Mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ tiền mua 02 
bộ quần áo đồng phục và học phẩm, bao gồm: 

a) Học sinh cấp Tiểu học: Vở ô ly; cặp hoặc ba lô học sinh; bút viết; bút chì 
đen; hộp chì màu; tẩy; thước kẻ; kéo; hồ dán hoặc keo dán; giấy màu thủ công.

b) Học sinh cấp Trung học cơ sở: Giấy trắng kẻ hoặc vở thếp đóng sẵn; cặp 
hoặc ba lô học sinh; giấy kiểm tra; bút bi; bút chì đen; tẩy; bộ compa, thước đo độ; 
thước kẻ; kéo; hồ dán hoặc keo dán; giấy màu thủ công.

c) Học sinh cấp Trung học phổ thông: Giấy trắng kẻ hoặc vở thếp đóng sẵn; 
cặp hoặc ba lô học sinh; giấy kiểm tra; bút bi; bút chì đen; tẩy; bộ compa, thước đo 
độ; thước kẻ.

2. Mỗi cấp học, học sinh nội trú được cấp một lần bằng hiện vật gồm: Chăn 
cá nhân; màn cá nhân; chiếu cá nhân; gối, vỏ gối; đệm, ga trải đệm; áo khoác; 
nilon đi mưa.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực từ ngày       tháng       năm 2026.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng 

các cơ sở giáo dục; Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật 
(thuộc Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo);
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng UBND tỉnh (Lãnh đạo, Phòng Tổng hợp-
Kinh tế);
- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, Đại.
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